	
	




	Giáo án số: 01 – KTS-CĐ
	Thời gian thực hiện:  4 tiết 
Tên chương:        Chương 1 
                           SỐ HỌC NHỊ PHÂN
Thực hiện ngày........tháng......năm............

	
	


	
	


Tên bài:                             SỐ HỌC NHỊ PHÂN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
      
1/  Viết được biểu diễn nhị phân của các số tự nhiên từ 0 đến 15  trong   thời gian không quá 5 phút.

2/  Chuyển dổi  một số  nguyên thập phân bất kỳ <256 sang dạng số nhị phân trong thời gian không quá 5 phút.


3/  Chuyển được một số ngyên nhị phân 8 bit về dạng thập phân trong thời gian không quá 5 phút. 


4/  Chuyển  đổi một số thập phân  nhỏ hơn 1 có 2 chữ số về dạng nhị phân  trong thời gian không quá 5 phút. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

1/  Bảng phấn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........1’...............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Nhìn lại SỐ THẬP PHÂN
Giới thiệu SỐ NHỊ PHÂN

	*Phát vấn : 10 ký số từ đâu ra? Có thể giảm bớt đi được không?

*Tuyên ngôn : Có thể dùng ít nhất là 2 ký số để biểu diễn các số lượng. 
	*Suy nghĩ và phát biểu 

*Thắc mắc và muốn biết thêm. 


	5‘



	2
	Giảng bài mới
1.Các số nhị phân tự nhiên 0 ( 15.
2.Quy tắc Nhân đôi

3.Các số nhị phân tự nhiên 16 ( 127
4.Đổi các số nguyên nhị phân ra thập phân.

5.Biểu diễn nhị phân của số nhỏ hơn 1
6.Số Thập Lục Phân (HEX)

	*Trình bày biểu diễn nhị phân các số 0,1,2,3.
*Hỏi : Biểu diễn số 4 như thế nào?

*Trình bày thêm các số 4 đến 7
*Đề nghị: Các em hãy viết biểu diễn nhị phân các số 8 đến 15.

*Trình bày bảng số nhị phân  2 cột :   
N

2N

1

1

2
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110
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101
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1010

6

110
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?

*Đề nghị tìm biểu diễn nhị phân của các số thập phân: 22,33,44,55,66,77, 88, 99,111.
*Nêu quy tắc chung  bằng hai ví dụ bất kỳ. 

*Trình bày cách tính nhanh dựa trên 15 số nhị phân đầu tiên và quy tắc nhân đôi.

*Trình bày biểu diễn của các số : 0,5 / 0,25 / 0,75 / 0,125/0,625.

*Quy tắc tổng quát : Ví dụ : 0,1 / 0,2/0,3
*Hãy tìm biểu diễn nhị phân của 0,4/0,6/0,7/0,8/0,9

*Giảng giải lý do 

*Đổi 3 số nhị phân sang THẬP LỤC PHÂN.

*Cho SV 3 số khác để đổi sang HEX.
	*Quan sát 

*Động não – có thể đưa ra kết quả đúng.

*Quan sát thêm và có thể phát hiện quy luật nhị phân.
*Tự viết ra các số nhị phân 8-15.

*Quan sát bảng và tìm quy tắc NHÂN ĐÔI trong số nhị phân.

*Làm việc cá nhân và trình bày kết quả cho cả lớp xem, chỉnh sai để đi đến kết quả đúng.
*Làm hai bài tập để nắm được quy tắc chung.

*Quan sát rồi làm lại hai bài tập trên theo cách tính nhanh.
*Quan sát và ghi nhận.

*Áp dụng quy tắc để làm bài tập.

*Ghi  nhận.

*Làm bài tập BIN(HEX.
	20’

20’

20’

20’

20’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1.Số nhị phân
	*Trong số nhị phân, chỉ có 2 chữ số 0 và 1. 
*Chữ số nằm kề bên trái thì có giá trị gấp đôi chữ số nằm kề bên phải của nó. 
*Bốn hàng đầu tiên của số nhị phân là BÁT TỨ ĐÔI ĐƠN


	
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Số thập lục phân .
	10’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1/ Giáo trình Kỹ Thuật  Số  
........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng .......năm.....
          Giảng viên
         Nguyễn Minh Đức



	Giáo án số: 02 – KTS-CĐ
	Thời gian thực hiện:  4 tiết 

Tên chương:        Chương 2
                           ĐẠI SỐ BOOLE
Thực hiện ngày........tháng......năm............

	
	


	
	


Tên bài:                             ĐẠI SỐ LÔ GIC 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
      
1/  Định nghĩa biến lô gic và ba phép toán logic : Phủ định, Nhân , Cộng.

2/  Viết ra toàn bộ các định lý của đại số Boole
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


1/  Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........1’...............................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học..)
Ba phép toán của đại số Boole 

	*Giới thiệu đại số Boole 
	* Ghi nhận 
	5‘



	2
	Giảng bài mới
1.Biến số Boole.
2.Phép phủ định
3.Phép cộng các biến Boole
4.Phép nhân các biến Boole

5.Các hằng đẳng thức của đại số Boole.


	*Hỏi:  Tìm các phần tử hoạt động có hai trạng thái 

Bóng đèn ,  Nút chuông, Quạt điện, 
*Phát biểu định nghĩa Biến số Boole.

*Nêu ví dụ những ký hiệu thường dùng cho Biến Boole.

*Phát biểu định nghĩa phép phủ định .

*Viết biểu diễn : /A
*Đề nghị :“So sánh Phủ định của phủ định của một biến Boole với chính biến Boole đó“ : //A với A
*Viết ký hiệu phép cộng hai biến Boole: A+B

*Trình bày bảng trị số biến Boole (A+B)  theo A và B
*Lưu ý trường hợp :1+1=1

*Nhấn mạnh sự giống nhau của phép cộng thông thường và phép cộng Boole ở các định lý GIAO HOÁN, KẾT HỢP.

*Viết ký hiệu tích số hai biến Boole: A*B   AB
*Trình bày bảng giá trị AB theo giá trị A và B.
*Kích não :“Hãy so sánh phép nhân Boole với phép nhân thông thường“

*Hỏi :“Các định lý GIAO HOÁN, KẾT HỢP có thể áp dụng cho phép nhân Boole được không?“

*Khẳng định lại tính Giao hoán và Kết hợp của phép nhân Boole.

*Viết các hằng đẳng  thức 
Và chứng minh bốn hằng đẳng thức bằng bảng giá trị . 
AA =A 

A.1 = A

A.0 = 0                      //A = A

	*Động não 

*Ghi nhận

*Ghi nhận

*Động não và phát biểu

*Nghe nhìn 

*Quan sát 

Và ghi nhận

*Suy nghĩ và phát biểu 

*Quan sát


	5’

10’

10’

10’

35’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Số nhị phân
	*Đề nghị SV chứng minh các hằng đẳng thức còn lại :

A+A = A           A./A = 0

A+1 = 1            A+/A = 1

A+0 = A          /(A+B) = (/A)*(/B)
	*Làm và báo cáo kết quả bằng văn bản cho giáo viên
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	*Làm bài tập chương 2 
	10’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1/ Giáo trình Kỹ Thuật Số  
........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng .......năm.....

          Giảng viên
         Nguyễn Minh Đức



	Giáo án số: 03 – KTS-CĐ
	Thời gian thực hiện:  4 tiết 

Tên chương:        Chương 3 

                           CÁC MẠCH LOGIC CĂN BẢN
Thực hiện ngày........tháng......năm............

	
	


	
	


Tên bài:                             NOT – AND – OR – NAND - NOR
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
      
1/  Gọi đúng tên các ký hiệu NOT – AND – OR – NAND – NOR trên mạch logic.

2/  Viết đúng biểu thức Boole tính biến số đầu ra của mỗi cổng theo các biến số đầu vào.

3/  Vẽ đúng đồ thị tín hiệu đầu ra của mỗi cổng đã cho sẵn các đồ thị tín hiệu vào.


4/  Điền đầy các hàng trong bảng sự thật của một cổng có ba đầu vào tạo nên một đầu ra.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:


1/  Bảng phấn 

2/ Máy chiếu 

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:........1’...............................
Câu hỏi ôn bài :  Hãy cho biết tên của các phép toán logic. 

Hỏi thêm sau khi SV đã trả lời được: Phép cộng logic có giống phép cộng số học không?

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
*Nhìn lại ba phép toán logic
*Giới thiệu mạch số căn bản nói chung.
	*Hỏi : 

1/ Hãy nêu tên ba phép toán logic. 
2/ Phép cộng logic có gì khác phép cộng thông thường?
*Cho điểm phần đúng, chỉnh lại phần sai.
*Định nghĩa cổng logic và viết tên bài học.
*Nêu bốn mục tiêu của bài học. 


	*Tình nguyện phát biểu lời giải đáp.
*Ghi nhận những khái niệm chính và bốn cột mốc tiêu đích.

	4‘



	2
	Giảng bài mới
2.1 Mạch số 

   *Ví dụ

   *Định nghĩa

   * Đầu Vào /       

      Đầu Ra

   * Mức Thấp/   

      Mức Cao

   * Đồ thị     
      tín hiệu số

2.2 Cổng phủ định (Not Gate)

  * Ký họa
  * Biểu thức

  * Đồ thị tín hiệu  

     vào/ra

  * Bảng sự thật

2.3 Cổng Nhân Logic(And Gate)
 * Định nghĩa

 * Ký họa 

    cổng And
 * Tín hiệu 

    vào/ra  And 
* Bảng sự thật
 * Đồ thị     

    tín hiệu AB
2.4 Cổng Cộng Logic(OR Gate)

 * Định nghĩa

 * Ký họa 

    cổng OR

 * Tín hiệu 

    vào/ra  OR

* Bảng sự thật của OR2

 * Đồ thị     

    tín hiệu (A+B)


	* Trình chiếu Slide1 và thuyết trình 

* Trình chiếu slide2 và giải thích 

* Trình chiếu slide3 và giải thích 

* Trình chiếu slide4 + thuyết  trình + phát vấn 

  ? Nếu gọi A là biến số logic biểu diễn giá trị đầu vào của cổng NOT thì đầu ra của nó được biểu diễn bằng biểu thức nào?
* Trình chiếu đồ thị của A và /A (phủ định của A), chỉ ra bốn nguyên tố tạo nên đồ thị. 

* Trình chiếu BST 

* Tiểu kết : nhắc lại bốn hình thức tương đương diễn tả phép phủ định : Hình ký họa/biểu thức đại số/Đồ thị / Bảng ST 

* Chuyển ý qua And gate

* Trình chiếu slide5 

* Giải thích And2, And3, And4.

* Hoạt họa And2,And3,And4 với một mức vào THẤP 

* Đọc khẩu quyết“THẤP xuyên AND“ và vẽ „Bàn tay đặc trưng của And“: BÀY TAY HELLO
* Đề nghị SV tự lập BST

Thu hoạch kết quả từ SV

Chỉnh sai. 

* Trình chiếu Đồ thị tín hiệu And2

* Hoạt họa OR2 OR3 OR4 với một mức vào THẤP 

* Đọc khẩu quyết“CAO  xuyên OR“ 
* Hoạt họa OR2 OR3 OR4 với các mức vào CAO.

*Trình bày hình vẽ bàn tay biểu diễn trạng thái đặc trưng của OR: BÀY  TAY NUMBER1

* Đề nghị SV tự lập BST

*Thu hoạch kết quả từ SV

*Chỉnh sai. 

* Trình chiếu đồ thị tín hiệu 
	* Quan sát , ghi nhận.

* Quan sát + lắng nghe
* Tái hiện kiến thức cũ.

* Quan sát + lắng nghe và ghi nhận.

* Quan sát 

Ghi nhận

* Làm việc cá nhân và góp ý xây dựng Bảng ST.

* Quan sát , ghi nhận. 

*Nghe 

*Quan sát

*Làm việc cá nhân 

*Quan sát.
	10’
10’
30’
30’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
2. Bốn hình thức biểu diễn logic
	Biểu thức / Bảng sự thật / Đồ thị tín hiệu / Mạch logic
	Ghi nhận
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học


	1/ Hãy trình bày tóm lược về Cổng  NAND và Cổng NOR. 
2/ Tìm mức của các đầu vào A , B, C để cho đầu ra của cổng NOR3  đầu ra của cổng NAND3 bằng nhau. 
	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1/ Giáo trình Kỹ Thuật  Số  
........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày......tháng .......năm.....

          Giảng viên
         Nguyễn Minh Đức



	Giáo án số:..04-KTS-CĐ.............
	Thời gian thực hiện:.......4 tiết......................................

Tên chương: Chương 4  FLIPFLOPS 

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
JK FLIPFLOP

Mục tiêu của bài:  
Hình biểu diễn  và đồ thị tín hiệu ra của JKFF theo các tín hiệu vào đã cho.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1/ Vẽ đúng sơ đồ cấu tạo logic của mạch cài (latching) NOR và đồ thị tín hiệu ra Q của mạch cài NOR theo tín hiệu hai đầu vào R  và S  đã cho.

2/  Vẽ được mạch xung đồng hồ tạo nên một xung CAO ở đầu ra P trong thời gian đã định Tc tại mỗi thời điểm cạnh lên của bit tín hiệu vào Ck.
    3/ Vẽ đúng hình khối biểu diễn JKFF( (tiếp nhận tín hiệu đồng hồ cạnh xuống)
    4/ Vẽ đúng tín hiệu ra Q của JKFF(  (hoặc () theo đồ thị tín hiệu vào Ck, J , K đã cho tùy ý. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu hoặc bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.................3’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, tạo tâm thế tích cực)

Mạch cài NOR

	*Đặt vấn đề:“Với 2 cổng NOR2 , chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu mạch logic khác nhau?“ 

*Trình chiếu sơ đồ MẠCH 

CÀI NOR và hỏi thêm:“Mạch này có gì khác với tất cả những mạch còn lại?“
*Nhấn mạnh vòng hồi tiếp tín hiệu như là đặc điểm tạo nên một lớp mạch mới gọi là Flipflop.
	*Động não, vẽ thử và kết luận.
*Suy nghĩ , phát biểu.
	10‘



	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.Sơ đồ mạch cài NOR
1.1 Sơ đồ mạch. 

1.2 Đầu vào RS

1.3 Vòng hồi tín song cực QQ’ 
2.Đồ thị tín hiệu vào ra mạch cài NOR
 2.1 Đồ thị khi tín hiệu vào RS là chuỗi 3 2 0.

 2.2 Đồ thị khi tín hiệu vào RS là chuỗi 3 1 0

2.3 Phân biệt trạng thái tự lập với trạng thái ghi vào.

 2.4 Trạng thái song cực đẳng trị

3.Bảng sự thật của mạch cài NOR

4.Mạch xung đồng hồ
5. Mạch RS_FF

6.Hình biểu diễn của RS_FF 

7.Bảng trạng thái của RS_FF

8.JK_FF


	*Hoạt họa vòng song cực QQ’ hồi tiếp tín hiệu xuyên qua 2 cổng NOR. 

*Hỏi: “Song cực có thể ở bao nhiêu trạng thái khác nhau?”
  Gợi ý thêm: Cổng NOR có luật vào ra như thế nào?
*Chứng minh song cực không thể ở trạng thái LL.
*Trình chiếu và giảng giải đồ thị tín hiệu ra Q theo RS 320

*Đề nghị SV vẽ đồ thị tín hiệu song cực QQ’
*Trình chiếu đồ thị Q theo RS310 và lặp lại đề nghị như trên.
*Hỏi:”Đối chiếu hai trường hợp trên các em thấy có gì khác thường không?”
*Chỉ ra hai trạng thái tự lập của song cực ứng với trạng thái vào RS=LL
*Giải thích lý do không dùng trạng  thái này.
*Giao việc cho SV: Hãy lập bảng sự thật cho mạch cài NOR.

*Giải thích ý nghĩa công dụng của mỗi hàng trong bảng.

*Trình chiếu hình vẽ mạch tạo xung đồng hồ cạnh lên.

*Kích não:”Tìm mức tín hiệu vào để tín hiệu ra CAO”
*Giới thiệu khái niệm “Thời gian truyền”
*Giải thích hoạt động tạo xung đồng hồ dựa trên thời gian truyền.

*Trình chiếu mạch cài kết hợp với mạch xung đồng hồ. 

*Giải thích hoạt động của mạch, vai trò định thời chỉnh trị ra của “xung đồng hồ”, vai trò định trị ra của RS.

*Trình chiếu và giải thích từng ký hiệu trên hình.

*Giải thích từng hàng trên bảng trạng thái.

*Lưu ý trạng thái không dùng :RS=HH. Dùng trạng thái để chuyển ý qua JK_FF. 

*Trình bày hình ký hiệu JK_FF.

*Trình bày bảng trạng thái JK_FF , nêu điểm giống với RS-FF, điểm khác biệt với RSF-FF.


	*Quan sát

*Động não và phát biểu ý kiến.

*Ghi nhận
*Quan sát và ghi nhận.

*Lên bảng vẽ tín hiệu ra từ QQ’

*So sánh đối chiếu hai đồ thị RS310 và RS320

và phát biểu nhận thức thực tế.

*Hoàn thành bảng sự thật.
*Quan sát

*Suy nghĩ và vận dụng kiến thức cũ.

*Ghi nhận

*Ghi nhận.

*Ghi nhận


	5’

15’
10’
10’

15’

2’

5’

3’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Đồ thị tín hiệu Q theo J,K, và Ck


	*Cho đồ thị tín hiệu vào Ck, J, K và đề nghị người học vẽ tín hiệu ra Q.

	*Đọc bảng trạng thái và vẽ đồ thị Q theo J, K , Ck.

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học


	1/ Hình biểu diễn và bảng trạng thái của D_FF và T_FF.
2/ Có một JK_FF  và một cổng NOT, hãy tạo ra D_FF.

3/ Có một JK_FF , hãy tạo ra T_FF.


	2’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KY THUẬT SỐ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:..05-KTS-CĐ.............
	Thời gian thực hiện:.......4 tiết......................................

Tên chương: Chương 5  MẠCH TỔ HỢP 
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
MẠCH LOGIC TỔ HỢP 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1/  Vẽ một mạch lô gic thực hiện biểu thức Boole đã cho.
2/  Viết đúng biểu thức Boole tính giá trị đầu ra của mạch lô gic đã cho theo các đầu vào.

3/ Tìm được tất cả các tổ hợp trị vào tạo nên trị đầu ra đã cho (H hoặc L).

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu hoặc bảng phấn
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.................3’...........................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Tạo tâm thế tích cực)
  Mạch phân kênh 1(4 

	*Trình diễn hoạt động PK1(4
*Giới thiệu khái quát logic tổ hợp


	*Quan sát 
	10‘

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.Định nghĩa logic tổ hợp
2.Cấu tạo logic tổ hợp

    - gồm nhiều cổng NOT AND OR

   - Mỗi đầu ra của một cổng có thể truyền tới một hoặc nhiều đầu vào của một hoặc nhiều cổng khác.  

  - Các dây nối trong mạch logic tổ hợp không tạo thành vòng kín.                                                                                                                                                                                                                          *p/t6
3.Biểu thức đại số của logic tổ hợp
4.Bảng sự thật của mạch logic tổ hợp

5.Đồ thị tín hiệu


	*Trình bày thêm sơ đồ mạch Mã Hóa 10(4 va Giải Mã 7SEGS
*Hỏi: “Điểm chung của các sơ đồ mạch logic trên đây là gì?”
*Giải thích dựa trên hình vẽ của các mạch ví dụ đã nêu trên.

*Tách ra và làm nổi bó dây dẫn truyền tín hiệu từ một đầu ra đến một đầu vào. 

*Hoạt họa đường truyền thẳng từ đầu vào của mạch tới đầu ra , làm nổi đường truyền điển hình bằng màu sáng (vàng).

*Viết biểu thức Boole tính đầu ra a và đầu ra b từ bố  đầu vào A,B,C,D của mạch GM7SEGS.

*Đề nghị SV viết các biểu thức tính c,d,e,f,g từ A,B,C,D.
*Đề nghị “Tìm trị số đầu ra của mạch logic đã cho khi các đầu vào A,B,C ở mức THẤP.”

*Hướng dẫn SV từng bước để đi tới kết quả.

*Đề nghị SV lặp lại với tất cả các trường hợp còn lại.

*Trình bày đồ thị tín hiệu vào A,B,C,D rồi vẽ đồ thị của các tín hiệu ra a của mạch đã cho.
*Đề nghị SV vẽ đồ thị cho một mạch khác.


	*Quan sát

*Động não và phát biểu ý kiến.

*Ghi nhận 

*Quan sát và ghi nhận.
*Viết cac biểu thức Boole .

*Vận dụng quy tắc logic AND ,OR , NAND ,NOR để tính đầu ra của mạch đã cho.
*
	10’

10’

30’

30’

30’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Mạch tổ hợp gồm nhiều cổng logic nối tiếp nhau thành đường truyền thẳng (không vòng kín)  tín hiệu điện nhị phân từ các đầu vào tới các đầu ra.
	*Phát biểu có hình vẽ minh họa để tóm lược các nét chính của logic tổ hợp nói chung.

*Tiến hành kiểm tra với 5 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn để tái hiện lại bốn nét chính của LOGIC TỔ HỢP
	*Ghi nhận và lưu nhớ 

*Làm bài và nộp cho Giảng viên.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	1/ Viết bài tóm tắt về các mạch hợp kênh 2(1, 4(1,8(1.  

2/ Vẽ mạch tạo ra HK4(1 từ 3 bộ HK2(1.
	1’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KY THUẬT SỐ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:..06-KTS-CĐ.............
	Thời gian thực hiện:.......4 tiết......................................

Tên chương: Chương 6:  MẠCH LOGIC TUẦN TỰ

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 

BỘ ĐẾM
Mục tiêu của bài:  

Mạch dếm bất đồng bộ 7493 
Mạch đếm đồng bộ 3 bit 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

1/ Vẽ đúng sơ đồ vào ra và bảng chu trình trị số ra nhị phân của bộ đếm từ 0 đến N. 
2/ Vẽ đúng sơ đồ mạch logic của BỘ ĐẾM BẤT ĐỒNG BỘ 3BIT CHU TRÌNH 0(7
3/  Vẽ đúng sơ đồ mạch logic của BỘ ĐẾM ĐỒNG BỘ 3BIT CHU TRÌNH 0(7
4/ Vẽ được sơ đồ nối dây IC7493 với nguồn xung đồng hồ và LED 7SEGS thành bộ đếm mô đun 10.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu hoặc bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.................3’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, tạo tâm thế tích cực)

Kết hợp nhiều FF sẽ tạo nên mạch gì?

	*Trình chiếu một mạch xung đồng hồ và hai JK_FF chưa nối với nhau. 
*Đặt vấn đề: Hãy nối chúng với nhau sao cho cả hai đầu ra của hai JK_FF đều thay đổi.
*Giới thiệu mạch hai FF không đồng bộ đếm lên(0123)
	*Quan sát và gọi tên từng phần.
*Động não 
*Thắc mắc

*Thử tìm


	10‘



	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.Mạch đếm n bit.
· Sơ đồ khối
· Chu trình đếm


	*Trình chiếu hình khối mạch đếm với đầu vào Ck và đầu ra n bit.

*Ví dụ n = 4 , 

chu trình từ 0(1 ( 2(..... (15 (0
hoặc chu trình 0(1(... (9(0


	*Ghi nhận

*Hình thành khái niệm 

	5’

5’



	
	2.Mạch đếm không đồng bộ

· Tín hiệu đồng hồ
· Các tín hiệu vào J và K
· Đếm xuống

	*Trình chiếu hình mạch 3FF không đồng bộ , 4FF không đồng bộ (không vẽ phần dây nối vào các đầu J, K) và gợi ý quan sát:”Tín hiệu đồng hồ được truyền vào các FF như thế nào ?“

*Đề nghị:”Hãy xem các đầu vào J và K của tất cả các FF được cấp tín hiệu gì?”
*Đổi cách nối tín hiệu Ck của bộ đếm 2FF.

*Hỏi:”Hậu quả của việc thay đổi này là gì?Chu trình đếm có thay đổi không?”
*Tổng kết các đặc điểm của đếm bất đồng bộ.

*Trình chiếu đồ thị tín hiệu trong một chu trình của bộ đếm 4 bit, đưa ra khái niệm THỜI GIAN TRUYỀN và hậu quả trên đồ thị. 
	*Quan sát 3 trường hợp 2FF, 3FF ,4FF , so sánh đối chiếu

*Tổng quát hóa cách nối dây.

*Phát biểu

*Quan sát

*Phân tích rồi phát biểu kết quả.


	10’

5’

5’

5’

10’



	
	3.Mạch đếm mô đun 3 chu trình 012

	*Đặt vấn đề :”Nếu chúng ta muốn chu trình đếm là 0-1-2-0 thì làm cách nào?”
*Nhắc lại đầu vào bất đồng bộ Pr và Cl của JK_FF và gợi ý cách dùng để chuyển từ 2 về 0.
*Dùng đồ thị để giải thích và hướng dẫn thêm.


	*Động tâm, hoạt não.
*Suy nghĩ và tìm giải pháp.


	15’

	
	4.Mạch đếm mô đun 10 chu trình 012...9
	*Nêu vấn đề :”Tương tự như trên, làm cách nào để tạo chu trình đếm 012....9?”
*Tóm lược các điểm đúng trong các giải pháp và giới thiệu IC7493

*Đề nghị SV vẽ dây nối thêm vào IC7493 để tạo mạch đếm lên 4bit (từ 0 đến 15).

*Trình bày kết quả cuối cùng

.
	*Thảo luận nhóm 

Nêu giải pháp

*Ghi nhận thông tin về 7493

*Vẽ và trình bày kết quả trên giấy theo nhóm.

*Ghi nhớ


	10’

	
	5. Nhược điểm của cấu trúc đếm bất đồng bộ
	*Trình chiếu đồ thị tín hiệu và giải thích thời gian truyền tích lũy tỉ lệ với số bit của bộ đếm.
*Nhấn mạnh nhược điểm tốc độ đếm bị giới hạn.

*Chuyển ý qua cấu trúc đếm đồng bộ


	*Ghi nhận
	3’

	
	6.Mạch đếm đồng bộ 2bit
 - Tín hiệu đồng hồ vào các FF 

- Chu trình đếm lên 0123

- Chu trình đếm xuống 3210

	*Trình bày sơ đồ cấu tạo logic tổng quát của bộ đếm đồng bộ 3 bit.

*Nhắc lại ý nghĩa của khái niệm”ĐỒNG BỘ” về phương diện cấu trúc dây nối tín hiệu đồng hồ trong lúc LÀM NỔI phần dây nối các tín hiệu Ck của các FF

*Trình chiếu mạch đồng bộ hai FF còn thiếu phần dây nối các tín hiệu J,K.
*Đưa ra mục tiêu: Tạo ra chu trình đếm 0123 

*Giao việc :”Hãy vẽ thời biểu tín hiệu ra QA , QB trong thời gian 4 chu kỳ tín hiệu đồng hồ”
*Gợi ý: “Mức tín hiệu trên các đầu vào JA , KA phải như thế nào tại thời điểm tín hiệu đồng hồ tác động để QA đảo ngược trạng thái.” 

*Nhắc nhớ tổ hợp tín hiệu Ck-J-K = (HH làm lật ngược đầu ra Q , tổ hợp Ck-J-K = (LL thì bảo lưu trạng thái của Q. 

*Giao việc: Hãy xác định mức tín hiệu J , K của các FF tại mỗi thời điểm tác động của tín hiệu đồng hồ. 

*Gợi ý : Hãy so sánh JB với các tín hiệu khác và cho ý kiến.
*Xác định: JB = QA
*Giao việc “Vẽ dây nối đem tín hiệu đến các đầu vào JA , KA , JB , KB .”

*Trình chiếu Sơ đồ cấu tạo logic bộ đếm đồng bộ 0123.
*Giao việc “Hãy vẽ mạch đếm xuống 2 bit đồng bộ”. Khích lệ bằng một phần thưởng nhỏ.
	*Ghi nhận

*Quan sát

*Tái hiện chu trình giá trị đếm nhị phân 2bit từ 0 đến 3 ở dạng đồ thị thời gian.

*Xem lại bảng trạng thái của JKFF và phát biểu.

*Ghi nhớ

*Đọc đồ thị và xác định J,K tại 4 thời điểm Ck1, Ck2,Ck3,Ck4.

*Quan sát đồ thị và phát biểu.

*Các nhóm vẽ hình trên giấy và dán lên bảng.

*Chỉnh sai.

*Các SV cùng nhau làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 người.
	10’

5’

10’

5’

15’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Mạch đếm xuống đồng bộ 3bit

	*Tóm tắt phương pháp chung để thiết kế sơ đồ cấu tạo bộ đếm đồng bộ.

*Giao việc : Vẽ bộ đếm đồng bộ chu trình 7 6 5 4 3 2 1 0 

*Tổng kết và đưa ra đáp án.
	*Làm việc nhóm hoặc cá nhân.
	30’

	4
	Hướng dẫn tự học


	1/ Dùng 7493 tạo ra bộ đếm mô đun N , với N là một số nguyên bất kỳ < 15.
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình KY THUẬT SỐ 

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên



	Giáo án số:..00-KTS-CĐ.............
	Thời gian thực hiện:.......2 tiết......................................

Tên chương: Chương 3  

                     TỐI GIẢN HÓA MẠCH TỔ HỢP

Thực hiện ngày........tháng......năm............

	
	


Tên bài: 
TỐI GIẢN HÓA MẠCH TỔ HỢP 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
1/  

2/  Viết đúng biểu thức Boole tính giá trị đầu ra của mạch lô gic tổ hợp bất kỳ đã cho theo các giá trị đầu vào đã cho.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Máy chiếu hoặc bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.................3’...........................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Tạo tâm thế tích cực)

  Mạch phân kênh 1(4 

	*Trình diễn hoạt động PK1(4

*Giới thiệu khái quát logic tổ hợp


	*Quan sát 
	

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.Định nghĩa logic tổ hợp

2.Cấu tạo logic tổ hợp

    - gồm nhiều cổng NOT AND OR

   - Mỗi đầu ra của một cổng có thể truyền tới một hoặc nhiều đầu vào của một hoặc nhiều cổng khác.  

  - Các dây nối trong mạch logic tổ hợp không tạo thành vòng kín.

3.Biểu thức đại số của logic tổ hợp

4.Đồ thị tín hiệu


	*Trình bày thêm sơ đồ mạch Mã Hóa 10(4 va Giải Mã 7SEGS

*Hỏi: “Điểm chung của các sơ đồ mạch logic trên đây là gì?”
*Giải thích dựa trên hình vẽ của các mạch ví dụ đã nêu trên.

*Tách ra và làm nổi bó dây dẫn truyền tín hiệu từ một đầu ra đến một đầu vào. 

*Hoạt họa đường truyền thẳng từ đầu vào của mạch tới đầu ra , làm nổi đường truyền điển hình bằng màu sáng (vàng).

*Viết biểu thức Boole tính đầu ra a và đầu ra b từ bố  đầu vào A,B,C,D của mạch GM7SEGS.

*Đề nghị SV viết các biểu thức tính c,d,e,f,g từ A,B,C,D.

*Trình bày đồ thị tín hiệu vào A,B,C,D rồi vẽ đồ thị của các tín hiệu ra a, b.


	*Quan sát

*Động não và phát biểu ý kiến.

*Ghi nhận 

*Quan sát và ghi nhận.

*Viết cac biểu thức Boole .


	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhiều cổng logic nối tiếp nhau trên dòng chảy thẳng (không vòng kín) của tín hiệu điện nhị phân từ các đầu vào tới các đầu ra.
	*Phát biểu có hình vẽ minh họa để tóm lược các nét chính của logic tổ hợp nói chung.

*Tiến hành kiểm tra với 5 câu trắc nghiệm 4 lựa chọn để tái hiện lại bốn nét chính của LOGIC TỔ HỢP
	*Ghi nhận và lưu nhớ 

*Làm bài và nộp cho Giảng viên.
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	1/ Viết bài tóm tắt về các mạch hợp kênh 2(1, 4(1,8(1.  

2/ Vẽ mạch tạo ra HK4(1 từ 3 bộ HK2(1.
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